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QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP CỤM NGÀNH VÀ CHUỖI GIÁ 
TRỊ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH: ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN, DỆT MAY, CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM, MÁY NÔNG NGHIỆP, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 
LIÊN QUAN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực 
phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM 

- Phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh góp 
phần phát huy lợi thế cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế và của các địa phương; coi trọng 
và phát huy các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, phát triển mạnh kinh tế dịch vụ, du lịch; hướng đến 
xây dựng cơ cấu kinh tế với các ngành kinh tế chủ lực làm trọng tâm và phát triển đa dạng các loại hình 
và ngành, nghề kinh doanh có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình phát 
triển kinh tế, xã hội trong nước và ngoài nước theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định và bền 
vững; 

- Phát triển đồng bộ các cụm sản xuất liên ngành nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nâng 
cao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế gắn với việc hình thành chuỗi giá trị sản 
xuất và nâng cao giá trị trong nước; phát huy lợi thế của từng vùng, chuyển đổi và hình thành cơ cấu 
vùng kinh tế hợp lý, đa dạng về ngành, nghề và trình độ phát triển. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất của các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh thuộc năm ngành: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy 
nông nghiệp, du lịch và các dịch vụ liên quan. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2015: Hoàn thành nghiên cứu, xác định các vùng tiềm năng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và 
mô hình cụm ngành phù hợp để triển khai thí điểm phát triển 5 cụm ngành cho 5 lĩnh vực: Điện tử và 
công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và các dịch vụ 
liên quan; hoàn thành rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và vùng kinh tế để xác 
định định hướng thu hút đầu tư theo hướng hình thành phát triển các cụm ngành; 



- Đến 2020: Về cơ bản hình thành được 5 cụm ngành thí điểm tại các vùng tiềm năng đã xác định; hoàn 
chỉnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết, phát triển 
nguồn nhân lực, khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị và hình thành cụm ngành công 
nghiệp. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh thuộc các ngành điện tử và công 
nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và các dịch vụ liên 
quan 

a) Ngành điện tử và công nghệ thông tin 

- Xây dựng định hướng phát triển dài hạn và định hướng thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào các công 
nghệ nguồn, sản xuất một số linh phụ kiện chủ chốt; 

- Khuyến khích và thu hút đầu tư từ nước ngoài để hình thành các cụm ngành điện tử, tạo sức hấp dẫn 
cho các nhà đầu tư khác, đồng thời khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong nước tham gia cụm 
ngành theo hướng cung ứng linh, phụ kiện điện tử gắn kết vào chuỗi sản xuất, cung ứng quốc tế; 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển cho lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin; đầu tư tăng cường 
năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm trọng điểm về điện tử, công nghệ thông tin đáp ứng nhu 
cầu nghiên cứu, thử nghiệm phục vụ sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các nhà khoa học, 
tổ chức khoa học, nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu vào sản xuất các sản phẩm điện tử thông qua 
nguồn hỗ trợ từ các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; 

- Tập trung phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao trong lĩnh vực công nghiệp 
công nghệ thông tin; chú trọng tăng cường liên kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, 
có thể làm chủ công nghệ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; 

- Khuyến khích phát triển các sản phẩm phần cứng - điện tử; phần mềm; nội dung số và dịch vụ công 
nghệ thông tin có giá trị gia tăng cao. 

b) Ngành dệt may 

- Phát triển, thu hút đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may, 
đặc biệt là khâu dệt, nhuộm và hoàn thiện để các doanh nghiệp chuyển sản xuất từ phương thức gia 
công từ khâu đầu đến khâu cuối (CMT) sang các hình thức khác như gia công từng phần (OEM), mua 
nguyên liệu - sản xuất - bán thành phẩm (FOB) hoặc thiết kế - sản xuất - cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
liên quan (ODM), tiến tới sản xuất sản phẩm với thương hiệu riêng (OBM); 

- Khuyến khích hình thành và phát triển cụm ngành dệt may tại các khu vực/địa phương có tiềm năng; 
thúc đẩy liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong chuỗi từ khâu cung ứng nguyên liệu đến phân 
phối sản phẩm may mặc; 

- Xây dựng các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 
các thành phố lớn để cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp trong ngành; 

- Củng cố hệ thống đào tạo chuyên ngành dệt may, đặc biệt trong lĩnh vực dệt, nhuộm, thiết kế và thời 
trang. 

c) Ngành chế biến lương thực, thực phẩm 

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch mạng lưới chế biến của từng ngành theo 
hướng tập trung phát triển những ngành hàng có năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để gắn kết các nhà máy, cơ sở chế biến với vùng nguyên 
liệu thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nông dân tiếp cận và áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ; 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu nông 
nghiệp, đặc biệt là các viện nghiên cứu liên quan đến các sản phẩm có năng lực cạnh tranh cao như: 
Lúa gạo, cà phê, thủy sản. 

d) Ngành máy nông nghiệp 



- Tập trung triển khai các dự án sản xuất máy móc nông nghiệp, dự án sản xuất các loại linh phụ kiện 
quan trọng, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao; 

- Thúc đẩy liên kết giữa các viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng; 
hình thành các trung tâm trình diễn cơ khí hóa nông nghiệp như chợ công nghệ thực hành để tập trung 
năng lực ứng dụng, trình diễn kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, sớm phổ biến đại trà thiết bị công nghệ tiên 
tiến; 

- Khuyến khích, thu hút các hãng sản xuất máy nông nghiệp nước ngoài đầu tư, hợp tác với doanh 
nghiệp trong nước sản xuất máy nông nghiệp và tham gia cung ứng chi tiết, linh kiện theo hướng 
gắn với phát triển cụm ngành cơ khí, máy nông nghiệp; 

- Ban hành các chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất máy, thiết bị 
nông nghiệp và linh phụ kiện nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành. 

đ) Ngành du lịch và dịch vụ liên quan 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống cảng thương mại, đường bay quốc tế kết nối với 
những thị trường tiềm năng và các dịch vụ công cộng; 

- Cải thiện các chính sách về thị thực đối với khách du lịch; triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử, cấp 
thị thực tại cửa khẩu; mở rộng đối tượng miễn thị thực cho các thị trường du lịch tiềm năng; đơn giản hóa 
các thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh; 

- Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng tham gia chuỗi giá 
trị du lịch; tổ chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đối tượng lao động trong các 
cơ sở dịch vụ du lịch; 

- Đẩy mạnh các biện pháp quản lý liên ngành đối với các cơ sở ăn uống, cơ sở mua sắm du lịch, hỗ trợ 
các địa phương phát triển thương hiệu các sản vật địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa lưu 
niệm phục vụ du lịch. 

2. Phát triển các cụm ngành sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và cụm ngành du lịch, dịch vụ liên 
quan 

a) Rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và địa phương/vùng lãnh thổ, đồng thời 
công bố định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành/lĩnh vực, địa phương/vùng lãnh thổ theo 
hướng hình thành, phát triển các cụm ngành; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư có chiến lược đồng 
thời có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia hình thành và 
phát triển cụm ngành tại các khu vực/địa phương có tiềm năng; 

b) Huy động sự tham gia của mọi thành phần xã hội trong việc đầu tư hình thành và phát triển cơ sở hạ 
tầng phục vụ phát triển các cụm ngành đặc trưng tại các địa phương và khu vực có tiềm năng; sử dụng 
các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, phân phối, thương mại gắn với bảo vệ môi 
trường tại các cụm ngành; 

c) Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; các cơ sở đào 
tạo cung cấp nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn công nhân kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp tại các 
cụm ngành; hình thành một số trung tâm tư vấn, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ chuyên 
ngành phục vụ cho hoạt động của các cụm ngành tại các địa bàn và khu vực có tiềm năng; 

d) Rà soát, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các ngành theo hướng hình 
thành cụm để phục vụ chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành; xây dựng các chương 
trình đào tạo và nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề, đào tạo công nhân bậc cao, hướng tới 
đào tạo công nhân có kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế phục vụ nhu cầu tại chỗ của các cụm ngành; 

đ) Nâng cấp và hình thành các cụm ngành đặc trưng ở một số địa phương: 

- Cụm ngành điện tử gia dụng ở Bình Dương; cụm ngành điện tử nghe nhìn ở khu vực các tỉnh/thành 
phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Hải Dương; cụm sản phẩm công nghệ thông 
tin và dịch vụ liên quan ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 

- Cụm ngành dệt sợi và may mặc ở khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang; cụm 
ngành may mặc ở Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên về cung ứng nguyên phụ liệu và dịch vụ) và khu vực 
miền Trung (chuyên về ODM); 



- Cụm ngành chế biến sản phẩm thủy sản ở các tỉnh vùng Tây Nam bộ; cụm ngành chế biến thủy sản và 
nông sản ở các tỉnh duyên hải và cao nguyên miền Trung; cụm ngành chế biến nông sản ở các tỉnh trung 
du phía Bắc; 

- Cụm ngành máy và thiết bị nông nghiệp ở khu vực các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 
và cụm ngành tại khu vực các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai; 

- Cụm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh phát triển các sản phẩm du lịch tham quan thưởng ngoạn thắng 
cảnh và sinh thái biển; cụm du lịch Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam phát triển cụm sản phẩm du 
lịch nghỉ dưỡng biển gắn với vui chơi giải trí, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu di sản văn hóa; cụm du lịch 
Khánh Hòa - Bình Thuận phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển dài ngày, vui chơi giải trí đô 
thị, tham quan khám phá cảnh quan, thể thao biển; cụm du lịch Bình Định - Phú Yên - Ninh Thuận phát 
triển theo các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với thiên nhiên hoang sơ; cụm du lịch Thành phố 
Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng biển và giải trí đô thị; cụm du lịch đảo 
Phú Quốc với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, khám phá đảo. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhóm giải pháp chính sách 

a) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

- Hỗ trợ liên kết giữa các cơ sở đào tạo, đặc biệt là cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp thông qua các 
chương trình hợp tác đào tạo, tham vấn nội dung chương trình đào tạo, tăng cường thời lượng thực 
hành; 

- Hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề nâng cao năng lực giảng viên, cập nhật thông tin, kiến thức mới thường 
xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tận dụng các chương trình hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức nước ngoài 
nhằm nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề. 

b) Thu hút đầu tư 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khâu thượng nguồn, phát triển 
công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản 
phẩm và hình thành cụm ngành công nghiệp của các sản phẩm này; 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn lớn, đa 
quốc gia đối với đối với các dự án/lĩnh vực đầu tư gắn với chuyển giao các công nghệ sản xuất trình độ 
cao và hình thành chuỗi liên kết cung ứng với các doanh nghiệp trong nước; 

- Xây dựng các cơ chế ưu đãi đặc thù khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất tại các 
cụm ngành. 

c) Phát triển khoa học công nghệ 

- Xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thu hút các công nghệ nguồn từ nước ngoài thông qua các hoạt động 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, liên kết nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các khâu thượng 
nguồn và sản xuất linh phụ kiện phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; 

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp từ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; xây dựng và triển khai 
chương trình khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh trong các ngành; 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành; đầu tư tăng cường trang thiết bị 
cho các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ có đủ năng lực tiếp thu làm chủ công nghệ mới, sáng 
tạo công nghệ phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, áp dụng các hệ thống quản 
lý tiên tiến, hài hòa tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật với quốc tế. 

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các dự án ưu tiên thực hiện Chương trình 

a) Các dự án chung 



- Rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và địa phương/vùng lãnh thổ, đồng thời 
công bố định hướng thu hút đầu tư theo ngành/lĩnh vực, địa phương/vùng lãnh thổ nhằm hỗ trợ việc 
nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cấp, phát 
triển cụm ngành công nghiệp, du lịch; 

- Tăng cường năng lực cho các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục vụ việc nâng 
cấp chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; 

- Hỗ trợ hình thành liên kết đào tạo nhân lực giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghiệp/dịch 
vụ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cấp, hình thành cụm ngành; 

b) Các dự án theo ngành 

- Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành điện 
tử - công nghệ thông tin; 

- Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành dệt 
may; 

- Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành máy 
nông nghiệp; 

- Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành chế 
biến lương thực, thực phẩm; 

- Thiết lập hệ thống logistics thúc đẩy liên kết vùng trong sản xuất, cung ứng, chế biến và tiêu thụ lúa gạo 
khu vực phía Nam; 

- Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ngành du 
lịch và các dịch vụ liên quan; 

- Nâng cao nhận thức và ứng xử du lịch; 

- Nâng cấp cảng thương mại phục vụ du lịch. 

(Chi tiết các dự án nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Công Thương: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chương trình điều hành hoạt động của Chương trình và thực hiện 
các nhiệm vụ, dự án cụ thể được phân công; 

b) Thành lập Ban điều hành do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban để thực hiện Chương trình, 
thành phần bao gồm: Đại diện các Bộ ngành liên quan. Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Văn 
phòng thường trực do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định; 

c) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình; 
và đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ Chương trình trong trường hợp 
cần thiết. 

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phù hợp cho các nhiệm 
vụ, dự án thực hiện Chương trình phát triển cụm liên kết công nghiệp và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất 
các ngành: Điện tử và công nghệ thông tin; dệt may; chế biến lương thực, thực phẩm; máy nông nghiệp; 
du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch. 

3. Các Bộ ngành có liên quan: 

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án cụ thể được phân công; 

b) Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 



a) Tổ chức thực hiện Dự án Nâng cấp cảng thương mại phục vụ du lịch đối với các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có liên quan; 

b) Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ ngành có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, dự án 
của Chương trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

  

THỦ TƯỚNG 
(đã ký) 

 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

  

PHỤ LỤC 

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP CỤM NGÀNH VÀ 
CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH: ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN, DỆT MAY, CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM, MÁY NÔNG NGHIỆP, DU LỊCH VÀ 
CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) 

I. CÁC DỰ ÁN CHUNG 

1. Hỗ trợ hình thành liên kết đào tạo nhân lực giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công 
nghiệp/dịch vụ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cấp, hình thành cụm 
ngành 

a Mục tiêu 
Hỗ trợ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển các 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh 

b Đối tượng 
Các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp thuộc các ngành: Điện tử và công nghệ 
thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp và các 
doanh nghiệp dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch. 

c Nội dung chính 

- Đánh giá hiện trạng về nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành và hiện 
trạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân có tay nghề trong 
các ngành; 

- Đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo và nhu cầu cung cấp nguồn nhân 
lực, công nhân bậc cao phục vụ sản xuất và phát triển của các ngành; 

- Rà soát, điều chỉnh và đề xuất kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
cho các ngành; 

- Xây dựng và hỗ trợ thực hiện các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ 
sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở đào tạo tại chỗ với các doanh nghiệp trong 
cụm; 

- Đề xuất kế hoạch tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các 
đơn vị đào tạo phục vụ nhu cầu tại chỗ của các cụm ngành. 



d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ; và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

đ Thời gian 2015-2020 

e Nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ 

2. Rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và địa phương/vùng lãnh 
thổ, đồng thời công bố định hướng thu hút đầu tư theo ngành/lĩnh vực, địa phương/vùng 
lãnh thổ nhằm hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và hình 
thành phát triển các cụm ngành 

a Mục tiêu 

Đảm bảo tính thống nhất trong định hướng thu hút đầu tư dài hạn và phát huy 
một cách tối đa lợi thế cạnh tranh của các địa phương/vùng lãnh thổ và các 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của các ngành/lĩnh vực trong việc nâng cấp 
chuỗi giá trị các sản phẩm và phát triển các cụm ngành 

b Đối tượng 
Các ngành: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực 
thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan 

c Nội dung chính 

- Rà soát các chiến lược, quy hoạch ngành/lĩnh vực/địa phương/ vùng lãnh 
thổ; 

- Rà soát các định hướng về thu hút đầu tư đã có theo ngành/lĩnh vực và địa 
phương/vùng lãnh thổ; 

- Ban hành định hướng thu hút đầu tư theo ngành/lĩnh vực (điện tử và công 
nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp và 
du lịch) và theo địa phương/vùng lãnh thổ có tiềm năng phát triển cụm ngành 
công nghiệp và du lịch. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế 
xã hội vùng lãnh thổ); 

- Các Bộ: Công Thương (chiến lược, quy hoạch ngành/lĩnh vực dệt may, máy 
nông nghiệp); Thông tin và Truyền thông (chiến lược, quy hoạch ngành/lĩnh 
vực điện tử và công nghệ thông tin); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(chế biến lương thực, thực phẩm ); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (du lịch và 
dịch vụ liên quan). 

Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên 
quan. 

đ Thời gian 2015 

e 
Nguồn ngân 
sách 

Vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác lập quy hoạch của các Bộ, ngành 

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm và 
nâng cấp, phát triển cụm ngành công nghiệp, du lịch 

a Mục tiêu Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị sản 



phẩm và nâng cấp, phát triển cụm ngành công nghiệp, dịch vụ 

b Đối tượng 
Các ngành: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực 
thực phẩm, máy nông nghiệp và du lịch và dịch vụ liên quan 

c Nội dung chính 

- Rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư hiện có đối với các 
ngành/lĩnh vực và địa phương/lãnh thổ; các cơ chế ưu đãi đặc thù trong thu 
hút đầu tư phát triển các khu/cụm công nghiệp; 

- Đánh giá nhu cầu/yêu cầu về hỗ trợ, thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị 
cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và phát triển các cụm ngành tại các 
địa phương/vùng có tiềm năng; 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư đặc thù nhằm nâng 
cấp chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cấp, phát triển cụm ngành công nghiệp, 
dịch vụ. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan. 

đ Thời gian 2015-2016 

e Nguồn vốn Ngân sách nhà nước 

4. Tăng cường năng lực cho các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục 
vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh 

a Mục tiêu 
Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cơ sở nghiên cứu và phát triển 
khoa học công nghệ hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh 

b Đối tượng 

Các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ thuộc các ngành: 
Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, 
máy nông nghiệp và các doanh nghiệp dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch và các 
dịch vụ có liên quan. 

c Nội dung chính 

- Rà soát, đánh giá năng lực hiện có của các cơ sở nghiên cứu và phát triển 
khoa học công nghệ thuộc các ngành điện tử và công nghệ thông tin, dệt 
may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp và các doanh nghiệp 
dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch và dịch vụ có liên quan; 

- Đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực và phát triển khoa học công nghệ 
của các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục vụ việc 
phát triển, nâng cấp các chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; 

- Đề xuất kế hoạch hỗ trợ đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới các các cơ sở 
nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đ Thời gian 2015-2020 



e Nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ 

II. CÁC DỰ ÁN THEO NGÀNH 

1. Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh ngành điện tử - công nghệ thông tin 

a Mục tiêu 
Hỗ trợ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh trong ngành điện tử - công nghệ thông tin 

b Đối tượng Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc ngành điện tử - công nghệ thông tin 

c Nội dung chính 

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành điện tử - 
công nghệ thông tin theo hướng hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các công 
nghệ có lợi thế cạnh tranh: Công nghệ vi mạch điện tử, phần mềm nền, thiết 
bị thông tin và truyền thông, phần mềm và nội dung số; 

- Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ việc nâng 
cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Công nghệ vi mạch 
điện tử, phần mềm nền, thiết bị thông tin và truyền thông, phần mềm và nội 
dung số; 

- Thí điểm lựa chọn phát triển 01 cụm ngành trong các cụm ngành có tiềm 
năng: Cụm ngành điện tử gia dụng ở Bình Dương; cụm ngành điện tử nghe 
nhìn ở khu vực các tỉnh/thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành 
phố Hà Nội, Hải Dương; cụm sản phẩm công nghệ thông tin và dịch vụ liên 
quan ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

đ 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên 
quan 

đ Thời gian 2015-2020 

e Nguồn vốn 
Ngân sách nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp 
pháp khác 

2. Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh ngành dệt may 

a Mục tiêu 
Hỗ trợ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh trong ngành Dệt may 

b Đối tượng Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc ngành dệt may 

c Nội dung chính 

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành dệt may 
theo hướng hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Đề xuất danh mục các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của ngành Dệt may; 
lựa chọn và hỗ trợ việc sản xuất thí điểm một số sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh của ngành; 

- Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ việc nâng 



cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may; 

- Thí điểm lựa chọn phát triển 01 cụm ngành trong các cụm ngành có tiềm 
năng: Dệt sợi và may mặc ở khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh 
Bình, Bắc Giang; cụm ngành may mặc ở Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên về 
cung ứng nguyên phụ liệu và dịch vụ) và khu vực miền Trung (chuyên về 
ODM). 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Công Thương 

Phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương liên quan. 

đ Thời gian 2015 -2020 

e Nguồn vốn 
Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác 

3. Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh ngành máy nông nghiệp 

a Mục tiêu 
Hỗ trợ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh trong ngành máy nông nghiệp 

b Đối tượng Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc ngành máy nông nghiệp 

c Nội dung chính 

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành máy nông 
nghiệp theo hướng hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Đề xuất danh mục các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của ngành máy nông 
nghiệp; lựa chọn, hỗ trợ việc sản xuất thí điểm một số sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh của ngành; hỗ trợ sản xuất loạt nhỏ một số loại máy nông nghiệp 
thiết yếu; 

- Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ việc nâng 
cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh máy nông nghiệp; 

- Thí điểm lựa chọn phát triển 01 cụm ngành trong các cụm ngành có tiềm 
năng: máy và thiết bị nông nghiệp tại khu vực các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải 
Dương, Hải Phòng; cụm ngành máy và thiết bị tại khu vực các tỉnh/thành phố: 
Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Công Thương 

Phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương liên quan. 

đ Thời gian 2015 - 2020 

e Nguồn vốn 
Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác 

4. Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranhngành chế biến lương thực, thực phẩm 

a Mục tiêu 
Hỗ trợ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh trong ngành chế biến lương thực thực phẩm 



b Đối tượng 
Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc ngành chế biến lương thực, thực 
phẩm. 

c Nội dung chính 

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành chế biến 
lương thực, thực phẩm theo hướng hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Đề xuất danh mục các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến 
lương thực, thực phẩm; lựa chọn, hỗ trợ sản xuất thí điểm một số sản phẩm 
có lợi thế cạnh tranh của ngành; 

- Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ việc nâng 
cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến 
lương thực, thực phẩm; 

- Thí điểm lựa chọn phát triển 01 cụm ngành trong các cụm ngành có tiềm 
năng: Chế biến sản phẩm thủy sản tại các tỉnh vùng Tây Nam bộ; chế biến 
thủy sản và nông sản tại các tỉnh duyên hải và cao nguyên; miền Trung; chế 
biến nông sản tại các tỉnh trung du phía Bắc. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp: Bộ khoa học và 
Công nghệ, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương liên quan. 

đ Thời gian 2015-2020 

e Nguồn vốn 
Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác 

5. Thiết lập hệ thống logistics thúc đẩy liên kết vùng trong sản xuất, cung ứng, chế biến và 
tiêu thụ lúa gạo khu vực phía Nam 

a Mục tiêu 
Nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo nhờ nâng cấp hệ thống kho vận linh hoạt gắn 
với chế biến công nghiệp quy mô lớn cho một số vùng chuyên canh lúa tại 
đồng bằng sông Cửu Long 

b Đối tượng 
Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, doanh nghiệp vận 
tải, doanh nghiệp logistics khu vực phía Nam; 

c Nội dung chính 

- Lập phương án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp 
chế biến nông sản tập trung, đồng bộ với hạ tầng giao thông (thủy, bộ); 

- Xây dựng hệ thống kho chứa, giao nhận; hỗ trợ xúc tiến thương mại, bảo 
đảm hoạt động của chuỗi sản xuất vùng. 

đ 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên 
quan 

đ Thời gian 2015-2020 

e Nguồn vốn 
- Sử dụng vốn sự nghiệp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp theo hình thức PPP 

6. Phát triển thí điểm cụm ngành và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh ngành du lịch và các dịch vụ liên quan 



a Mục tiêu 
Hỗ trợ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ có liên quan 

b Đối tượng Doanh nghiệp dịch vụ thuộc ngành du lịch 

c Nội dung chính 

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành du lịch theo 
hướng hỗ trợ việc nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh 
và hình thành phát triển các cụm ngành; 

- Xây dựng chương trình thí điểm phát triển một số thương hiệu các sản 
phẩm địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa lưu niệm phục vụ du 
lịch; 

- Thí điểm lựa chọn phát triển 01 cụm ngành trong các cụm ngành có tiềm 
năng: Cụm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh phát triển các sản phẩm du lịch 
tham quan thưởng ngoạn thắng cảnh và sinh thái biển; cụm du lịch Đà Nẵng - 
Thừa Thiên Huế - Quảng Nam phát triển cụm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng 
biển gắn với vui chơi giải trí, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu di sản văn hóa; 
cụm du lịch Khánh Hòa - Bình Thuận phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ 
dưỡng biển dài ngày, vui chơi giải trí đô thị, tham quan khám phá cảnh quan, 
thể thao biển; cụm du lịch Bình Định - Phú Yên - Ninh Thuận phát triển theo 
các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với thiên nhiên hoang sơ; cụm du 
lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển dịch vụ nghỉ 
dưỡng biển và giải trí đô thị; cụm du lịch đảo Phú Quốc với các sản phẩm du 
lịch nghỉ dưỡng biển, khám phá đảo. 

đ 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương liên quan. 

đ Thời gian 2015 -2020 

e Nguồn vốn 
Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác 

7. Nâng cao nhận thức và ứng xử du lịch 

a Mục tiêu 

Nâng cao nhận thức về du lịch, kỹ năng phục vụ và phong cách ứng xử 
chuyên nghiệp, hiệu quả cho các đối tượng trong và ngoài ngành du lịch đang 
tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị du lịch biển thông qua các chương trình 
đào tạo, tập huấn. 

b Đối tượng 

- Nhân viên tại các khách sạn, nhà hàng; hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh 
viên tại điểm du lịch; 

- Nhân viên xuất nhập cảnh, hải quan; 

- Lái xe du lịch, lái taxi, lái xe điện, lái xe ôm; hộ kinh doanh bán lẻ hàng lưu 
niệm và hàng hóa tại các trung tâm du lịch; hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống 
tại các trung tâm du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch. 

c Nội dung chính 

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng phục vụ khách du lịch. 

- Tổ chức các hội thảo tập huấn về phong cách ứng xử và thái độ phục vụ 
khách du lịch. 

- Tổ chức các chương trình truyền thông, giáo dục về phong cách ứng xử, 
thái độ phục vụ khách du lịch. 



d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương liên quan 

đ Thời gian 2015-2020 

e Nguồn vốn Chương trình hành động quốc gia về du lịch 

8. Nâng cấp cảng thương mại phục vụ du lịch 

a Mục tiêu 
Đầu tư, nâng cấp một số cảng biển thương mại gần các trung tâm du lịch lớn 
trở thành cảng biển phục vụ khách du lịch 

b Đối tượng 

- Khu vực miền Trung: Phát triển cảng Chân Mây thành cảng biển du lịch trên 
cơ sở thế mạnh về khả năng liên kết với các sân bay, cảng hàng không quốc 
tế cũng như các địa danh du lịch nổi tiếng tại Huế, Đà Nẵng. 

- Khu vực miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu phát triển ít nhất 1 
cầu cảng chuyên dụng cho các tàu du lịch neo đậu. 

c Nội dung chính 

- Khu vực miền Trung: 

+ Ngắn hạn: Cải tạo, phát triển 1 cầu cảng chuyên dụng trong cảng Chân Mây 
để đón tiếp khách du lịch. 

+ Dài hạn: Phát triển bến tàu biển tại cảng Chân Mây. 

Khu vực miền Nam: 

+ Ngắn hạn: Cải tạo, phát triển 1 cảng gần Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng 
Tàu cho các tàu du lịch với tiêu chí thông thoáng, không có các tàu chở hàng 
lớn và một bến tàu đơn giản. 

+ Dài hạn: Xây dựng 1 cầu cảng cái có thể phục vụ được những tàu du lịch 
lớn và một bến tàu với tiêu chí càng gần Thành phố Hồ Chí Minh càng tốt. 

d 
Đơn vị chủ trì 
và phối hợp 

Chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan 
liên quan 

Phối hợp: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

đ Thời gian 2015 - 2020 

e Nguồn vốn Vốn ngân sách phát triển hạ tầng địa phương 

 


